
TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Lớp Dân tộc Hộ khẩu
Họ tên cha, mẹ

(hoặc người giám
hộ)

Số tiền đã
duyệt tháng

7+8)

Chênh lệch
LCB từ 1.800

-2.340 (
Tháng 7+8)

Số
tháng

Tổng
kinh phí

28 Tổng cộng (28hs) 11.232

8 Ngành MN 2.592

1. MN Cốc San 324

1 Phạm Tâm Như 08/08/2018 Lớp  4-5T-A3 Bố Y Thôn Tòng Xành - Xã Cốc San - TP Lào Cai Trương Thị Tâm 540 162 2 324

2. MN Duyên Hải 648

1 Lưu Minh Châu 25/12/2019
Lớp MG 4 tuổi

B1 Bố Y Tổ 3  Phương Duyên Hải TP Lào Cai Lưu Hữu Cường 540 162 2 324

2 Giàng Tuệ An 13/10/2020
Lớp MG 3 tuổi

C1 Bố Y Tổ 3  Phương Duyên Hải TP Lào Cai Giàng Phán Pín 540 162 2 324

3. MN Hoa Hồng 648

1 Phạm Minh Anh 07/10/2018
Lớp MG 5 tuổi

A3 Bố Y Tổ 30 Phương Kim Tân TP Lào Cai Sần Phương Thảo 540 162 2 324

2 Lưu Gia Nhi 15/04/2019
Lớp MG 4 tuổi

B1 Lô Lô Tổ 18 Phường Kim Tân TP Lào Cai Sình Thị Hoa 540 162 2 324

4. MN Bắc Cường 324

1 Nguyễn Đức Đăng Khôi 13/04/2018
Lớp MG 4 tuôi

B4
Tu Dí (Bố Y) Tổ 14 Phường Bắc Cường TP Lào Cai Lồ Thị Thu Hường

540 162
2 324

5. MN Nam Cường 324

1 Hoàng Tú Linh 04/08/2018
Lớp MG 5 tuôi

A4
Tu Dí (Bố Y) Tổ 2  Phường Nam Cường TP Lào Cai Hoàng Thanh Long 540 162 2 324

6. MN  Bắc Lệnh 324

1 Thào Thị Kim Ngân 08/02/2018
Lớp MG 5 tuôi

A2
Tu Dí (Bố Y) Thôn Tả Chu Phùng - Xã Tung Chung

Phố  - Huyện Mường Khương Thào Phủng Sơn 540 162
2 324

13 Ngành Tiểu học 5.616

1. TH Hoàng Văn Thụ 864

1 Giàng Thị Ngọc Hà 27/06/2015 Lớp 3A4 Bố Y Xã Thanh Bình - huyện Mường Khương Giàng Sán Sìn 720 216 2 432

2 Sùng Nhật Cương 13/04/2014 Lớp 4A6 Bố Y Xã Bản Lầu - Huyện Mường Khương Sùng Vư 720 216 2 432

2. TH Lê Ngọc Hân 432

1 Đào Bảo Châu 03/10/2017 Lớp 1A5 Tu Dí (Bố Y) Tổ 15 phường Lào Cai, TP Lào Cai Lò Dìn Tỷ 720 216 2 432

3. Tiểu học Cốc San 1.728

PHỤ BIỂU

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 1.800 LÊN 2.340
 VỀ HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH  DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI THEO NGHỊ ĐINH SỐ 57/2017/NĐ-CP NGÀY 9/5/2017 

 CỦA CHÍNH PHỦ (NĂM -2024 ,TỪ THÁNG 7 ĐẾN HẾT THÁNG 8 NĂM 2024)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng  10 năm 2024 của UBND thành phố Lào Cai)

 Đơn vị tính: 1.000, đồng



1
Phạm Trung Hiếu 13/11/2015 Lớp 3A3 Bố Y Xã Cốc San- TP Lào Cai Lồ Thị Thu Hạnh 720 216 2 432

2
Phạm Văn Nghiêm 23/07/2014 Lớp 4A3 Bố Y Xã Cốc San- TP Lào Cai Phạm Văn Chỉnh 720 216 2 432

3
Nguyễn Anh Khoa 15/10/2017 Lớp 1A2 Bố Y Xã Cốc San- TP Lào Cai Nguyễn Văn Tưởng 720 216 2 432

4
Giàng Dùng Thắng 23/04/2014 Lớp 4A1 Bố Y Xã Cốc San- TP Lào Cai Trần Thị Hằng 720 216 2 432

4. TH Bắc Cường 432

1 Vương Gia Bảo 31/08/2013 Lớp 5A7 Bố Y Tổ 6 - Phường Bắc Cường Vương Quốc Long 720 216 2 432

5.TH Lê Văn Tám 432

1 Phạm Minh Hiếu 12/02/2016 2A5 Bố Y Tổ 30  - P. Kim Tân - TP Lào Cai Sần Phương Thảo 720 216 2 432

6. TH Bắc Lệnh 864

1 Lưu Nhật Nam 25/12/2017 1A6 Bố Y Tổ 05 - Phường Bắc Lệnh La Ngọc Mai 720 216 2 432

2 Thào Thanh Tùng 30/10/2013 5A3 Tu Dí Xã Tung Chung Phố - Huyện Mường Khương Lồ Củi Lan 720 216 2 432

7.Nguyễn Bá Ngọc 216 432

1 Tráng Khái Hoàng 31/08/2017 Lớp 1A1 Lự Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - Lào Cai Lò Thị Ón 720 216 2 432

8. TH Nguyễn du 432

1 Lưu Gia Nhã 01/09/2017 Lớp 1A6 Lô lô Phường Kim Tân- TP Lào Cai Sình Thị Hoa 720 216 2 432

7 Ngành THCS 3.024

432

1 Giàng Dũng Phong 19/8/2012 Lớp 6C Bố Y Xã Thanh Bình - huyện Mường Khương Giàng Sán Sìn 720 216 2 432

2. THCS Ngô Văn Sở 1.296

1 Sần Lại Minh Hoàng 24/11/2012 Lớp 6C Bố Y Tổ 3 - Phường Lào Cai Sần Ngọc Đức 720 216 2 432

2 Sần Linh Nhi 21/10/2012 Lớp 6D Bố Y Tổ 14 - Phường Lào Cai Sần Ngọc Hiếu 720 216 2 432

3 Sần Lại Quang Vinh 13/08/2011 Lớp 6E Bố Y Tổ 1 - P. Lào Cai - TP Lào Cai
Khuông Thị Bích
Ngọc

720 216 2 432

3. THCS Cốc San 432

1 Giàng Dùng Sơn 23/05/2012 Lớp 6A Bố Y Xã Tung Chung Phố- Huyện Mường Khương Vàng Thị Giáo 720 216 2 432

432

1 Sùng Nhật Huy 21/08/2011 Lớp 7A5 Bố Y Xã Bản Lầu - Mường Khương -Lào Cai Lồ Củi Sinh 720 216 2 432

5. THCS Bắc Cường 432

1 Nguyễn Đức Hải Đăng 22/10/2009 Lớp 9E Bố Y Tổ 14 - P. Bắc Cường - TP Lào Cai Lồ Thị Thu Hường 720 216 2 432

1. THCS Hoàng Hoa Thám

4. THCS Lê Hồng Phong
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